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UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH 

TRƯỜNG TH&THCS THÁI HỌC 

 
Số: 13/TB-TH&THCSTH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thái Học, ngày 26 tháng 03 năm 2025 

THÔNG BÁO  

Danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 năm học 2025-2026 

sử dụng ở Trường TH&THCS Thái Học  

 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương;  

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 của trường TH&THCS 

Thái Học; 

Trường TH&THCS Thái Học thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 

1,2,3,4,5 năm học 2025-2026 sử dụng ở trường TH&THCS Thái Học như sau: 

1. Đối với lớp 1: 

STT 
Môn/HĐ 

GD 

Tên sách được đề xuất lựa chọn 

(Tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, nhà xuất bản) 

1 
Tiếng Việt 

1   

Tiếng Việt 1 

Tác giả: Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Bộ sách: Cánh diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

2 Toán 1  

Toán 1 

Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên). Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Đạo đức 1  

Đạo đức 1 

Tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên). Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

4 
Tự nhiên 

và Xã hội 1 

Tự nhiên và Xã hội 1 

Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

http://sachcanhdieu.com/product/tieng-viet-1-tap-mot/
http://sachcanhdieu.com/product/tieng-viet-1-tap-mot/
http://sachcanhdieu.com/product/dao-duc-1/
http://sachcanhdieu.com/product/dao-duc-1/


5 Âm nhạc 1 

Âm nhạc 1 

Tác giả: (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Bộ sách: Cánh diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

6 Mĩ thuật 1 

Mĩ thuật 1 

Tác giả: Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên). Nguyễn Thị Đông (Chủ 

biên) 

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

7 
Giáo dục 

thể chất 1 

Giáo dục thể chất 1 

Tác giả: Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Bộ sách: Cánh diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

8 

Hoạt động 

trải nghiệm 

1  

Hoạt động trải nghiệm 1 

Tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Bộ sách: Cánh diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

9 
Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 

Tác giả: Trịnh Thị Ngọc Quyên 

Bộ sách: “Macmillan Next Move 1” 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đối với lớp 2: 

TT 
Môn/HĐ 

GD 

Tên sách được đề xuất lựa chọn 

(Tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, nhà xuất bản) 

1 Toán 2 

Toán 2 

Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên). Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

2 
Tiếng Việt 

2 

Tiếng Việt 2 

Tác giả: Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

3 
Tự nhiên và 

Xã hội 2 

Tự nhiên và Xã hội 2 

Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

4 Đạo đức 2 

Đạo đức 2 

Tác giả: Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ 

biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

5 Âm nhạc 2 

Âm nhạc 2 

Tác giả: Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên) Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

http://sachcanhdieu.com/product/am-nhac-1/
http://sachcanhdieu.com/product/am-nhac-1/
http://sachcanhdieu.com/product/mi-thuat-1/
http://sachcanhdieu.com/product/mi-thuat-1/
http://sachcanhdieu.com/product/giao-duc-the-chat-1/
http://sachcanhdieu.com/product/giao-duc-the-chat-1/
http://sachcanhdieu.com/product/giao-duc-the-chat-1/
http://sachcanhdieu.com/product/hoat-dong-trai-nghiem-1/
http://sachcanhdieu.com/product/hoat-dong-trai-nghiem-1/
http://sachcanhdieu.com/product/hoat-dong-trai-nghiem-1/
http://sachcanhdieu.com/product/mi-thuat-1/
http://sachcanhdieu.com/product/mi-thuat-1/


 

6 
Mĩ thuật 2 

Mĩ thuật 2 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên)  

Bộ sách: Chân trời sáng tạo bản 1 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

7 
Giáo dục 

thể chất 2 

Giáo dục thể chất 2 

Tên tác giả: Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ 

biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

8 

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 2 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2 

Tên tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức sơn 

(Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm  

9 Tiếng anh 2 

Tiếng Anh 2 

Tác giả: Hoàng Tăng Đức (Chủ biên) 

Bộ sách: “Macmillan Next Move 2” 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Đối với lớp 3: 

TT 
Môn/HĐ 

GD 

Tên sách được đề xuất lựa chọn 

(Tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, nhà xuất bản) 

1 Toán 3 

Toán 3 

Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên). Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tiếng Việt 3 

Tác giả: Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Đạo đức 3 

Đạo đức 3 

Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

4 
Tự nhiên và 

xã hội 3 

Tự nhiên và xã hội 3 

Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

5 Tin học 3 

Tin học 3 

Tên tác giả: Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm  

 

6 

Công nghệ 

3 

Công nghệ 3 

Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long 

(Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

http://sachcanhdieu.com/product/mi-thuat-1/


7 
Giáo dục 

thể chất 3 

Giáo dục thể chất 3 

Tên tác giả: Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

8 Âm nhạc 3 

Âm nhạc 3 

Tác giả: Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên) Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

9 Mĩ thuật 3 

Mĩ thuật 3 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (tổng Chủ biên) - Nguyễn Tuấn Cường - 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên) 

Bộ sách: Chân trời sáng tạo bản 1 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

10 Tiếng anh 3 

Tiếng anh 3 

Tên tác giả: Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên) 

Bộ sách Wonderful World. 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 3 

Tên tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Đối với lớp 4: 

TT 
Môn/HĐ 

GD 

Tên sách được đề xuất lựa chọn 

(Tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, nhà xuất bản) 

1 Toán 4 

                                        Toán 4 

Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

2 
Tiếng Việt 

4 

Tiếng Việt 4 

Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Đạo đức 4  

Đạo đức 4 

Tác giả: Nguyền Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 4 

Lịch sử và Địa lí 4 

Tác giả: Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí)  

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. 



5 Khoa học 4 

Khoa học 4 

Tác giả Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

 Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. 

 

6 
Tin học 4 

Tin học 4 

Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên)  

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. 

7 
Công nghệ 

4 

Công nghệ 4 

Tác giả:  Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, 

Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

8 
Giáo dục 

thể chất 4 

Giáo dục thể chất 
Tác giả: Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên)  

Bộ sách: Cánh Diều 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

9 Âm nhạc 4 

Âm nhạc 4 

Tác giả: Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

10 Mĩ thuật 4 

Mĩ thuật 4 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên) 

Bộ sách: Chân trời sáng tạo bản 1 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

11 
Tiếng anh 

4 

Tiếng anh 4 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên) 

Bộ sách: Wonderful World 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

12 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 4 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 4 

Tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên) 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

5. Đối với lớp 5: 

TT 
Môn/HĐ 

GD 

Tên sách được đề xuất lựa chọn 

(Tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, nhà xuất bản) 

1 
Toán 5 

 

Toán 5 
 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

 



2 

Tiếng Việt, 

tập 1 
  

Tiếng Việt, tập 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy 

An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

3 

Tiếng Việt, 

tập 2 
  

Tiếng Việt, tập 2 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy 

An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, 

Trần Đức Hùng. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

4 
Đạo đức   

  

Đạo đức   
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

5 

Lịch sử và 

Địa lí 
  

Lịch sử và Địa lí  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

 

6 

Khoa học 

5 
  

Khoa học 5 
Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, 

Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

7 
Tin học 5 

  

Tin học 5 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm 

Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

 

8 

Công nghệ 

5 

  

Công nghệ 5 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

9 

Giáo dục 

Thể chất 5   
  

Giáo dục Thể chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên),  

Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

 



10 
Âm nhạc 5 

  

Âm nhạc 5 
 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, 

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

11 
Mĩ thuật 5 

  

Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Bộ sách: Chân trời sáng tạo bản 1 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

12 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 5 

  

Hoạt động trải nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê 

Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Bộ sách: Cánh Diều  

Nhà xuất bản: ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh 

 

13 

Tiếng Anh 

5 
 

 Tiếng Anh 5 
Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị 

Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương. 

Bộ sách: Wonderful World 

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Các tổ CM (để thực hiện); 

- BĐD CMHS nhà trường (để phối hợp); 

- Lưu: VT. 

 

 

Thái Học, ngày 26 tháng 03 năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

(Kí tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy 


